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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1847/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam 

thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Ban quan lý Khu Công nghệ cao 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một sô điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hànhchính; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân vê nghiệp vụ kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Xét đê nghị của Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phô tại Tờ 
trình sô 11/TTr-KCNC ngày 25 tháng 4 năm 2023. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 20 thủ tục hành chính lĩnh 
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vực đầu tư tại Việt Nam thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Quản lý Khu 
Công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh. 

Danh mục thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Thành phố và các tổ chức, 
cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 

https://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM 
THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG GIẢI QUYẾT CỦA BAN QUẢN LÝ KHU CÔNG NGHỆ CAO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

I. Lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam 

1 Thủ tục chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư của Ban 
Quản lý quy định 
tại khoản 7 Điều 
33 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP 

- Trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ theo quy định, 
Ban quản lý gửi hồ sơ 
lấy ý kiến thẩm định 
của các cơ quan có 
liên quan về những nội 
dung thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của 
cơ quan đó. 
- Trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày nhận 
được đề nghị của Ban 
quản lý, cơ quan được 
lấy ý kiến có ý kiến 
thẩm định về nội dung 
thuộc phạm vi quản lý 
nhà nước của mình, 
gửi Ban quản lý khu 

Ban 
Quản lý 

Khu 
Công 

nghệ cao 
TP.HCM 
(lô T2-3, 

đường 
D1, 

Phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức, 

Thành 
phố Hồ 

Chí 
Minh) 

Không - Luật Đầu tư ngày 
17/6/2020. 
- Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP ' ngày 
26/3/2021 của Chính phủ 
về quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư. 
- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về 
quy định mẫu văn bản, 
báo cáo liên quan đến 
hoạt động đầu tư tại Việt 
Nam, đầu tư từ Việt Nam 
ra nước ngoài và xúc tiến 
đầu tư; 
- Quyết định số 701/QĐ-
BKHĐT ngày 02/6/2021 

1. Trình tự thực 
hiện: 
- Bước 1: Nhà đầu tư 
hoặc cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền nộp hồ 
sơ đề nghị chấp thuận 
chủ trương đầu tư theo 
quy định tại khoản 1 
hoặc khoản 2 Điều 33 
của Luật Đầu tư, các 
khoản 2 và 3 Điều 31 
của Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP cho 
Ban quản lý KCNC. 
- Bước 2: Ban Quản lý 
KCNC gửi hồ sơ lấy ý 
kiến thẩm định của các 
cơ quan có liên quan 
về những nội dung 
thuộc phạm vi quản lý 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

công nghiệp, khu chê 
xuất, khu công nghệ 
cao, khu kinh tê. 
- Trong thời hạn 25 
ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ dự 
án đầu tư, Ban quản lý 
lập báo cáo thẩm định 
và quyêt định chấp 
thuận chủ trương đầu 
tư. 

của Bộ Kê hoạch và Đầu 
tư về công bố thủ tục 
hành chính mới, bãi bỏ 
trong lĩnh vực đầu tư tại 
Việt Nam thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của 
Bộ Kê hoạch và Đầu tư. 

nhà nước của cơ quan 
đó quy định tại khoản 
6 hoặc khoản 8 Điều 
31 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP trong 
thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ theo 
quy định. 
- Bước 3: Cơ quan 
được lấy ý kiên có ý 
kiên thẩm định về nội 
dung thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của 
mình, gửi Ban quản lý 
KCNC trong thời hạn 
15 ngày kể từ ngày 
nhận được đề nghị của 
Ban quản lý KCNC. 
- Bước 4: Ban quản lý 
KCNC lập báo cáo 
thẩm định và quyêt 
định chấp thuận chủ 
trương đầu tư trong 
thời hạn 25 ngày kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

hợp lệ dự án đầu tư. 

2 Thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận đăng 
ký đầu tư đối với 
dự án không 
thuộc diện chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư (BQL) 

15 ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 

Ban Quản 
lý Khu 

Công nghệ 
cao 

TP.HCM 
(lô T2-3, 

đường D1, 
Phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh) 

Không - Luật Đầu tư ngày 
17/6/2020. 

- Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ 
về quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư. 
- Thông tư số 

03/2021/TT -BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về 
quy định mẫu văn bản, 
báo cáo liên quan đến hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, 
đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến 
đầu tư; 
- Quyết định số 701/QĐ-
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong 
lĩnh vực đầu tư tại Việt 
Nam thuộc phạm vi chức 

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Nhà đầu tư 
nộp hồ sơ đề nghị cấp 
Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư quy định tại 
khoản 1 Điều 33 của 
Luật Đầu tư cho Ban 
Quản lý. 
- Bước 2: Ban Quản lý 
cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư trong 
thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ khi dự án đáp 
ứng các điều kiện tại 
khoản 3 Điều 36 Nghị 
định số 31/2021/NĐ-
CP. 

On 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

năng quản lý của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. 

3 Thủ tục thành 
lập văn phòng 
điều hành của 
nhà đầu tư nước 
ngoài trong hợp 
đồng BCC 
(BQL) 

15 ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ 

Ban Quản 
lý Khu 

Công nghê 
cao 

TP.HCM 
(lô T2-3, 

đường D1, 
Phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh) 

Không - Luật Đầu tư ngày 
17/6/2020. 

- Nghị định số 
31/202l/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ 
về quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư. 
- Thông tư số 

03/2021/TT -BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về 
quy định mẫu văn bản, 
báo cáo liên quan đến hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, 
đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến 
đầu tư; 
- Quyết định số 701/QĐ-
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong 
lĩnh vực đầu tư tại Việt 

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Nhà đầu tư 
nước ngoài trong hợp 
đồng BCC nộp hồ sơ 
đăng ký thành lập văn 
phòng điều hành tại 
Ban Quản lý nơi dự 
kiến đặt văn phòng 
điều hành. 
- Bước 2: Trong thời 
hạn 15 ngày kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
quy định tại khoản 4 
Điều này, Ban Quản lý 
cấp Giấy chứng nhận 
đăng ký hoạt động văn 
phòng điều hành cho 
nhà đầu tư nước ngoài 
trong hợp đồng BCC. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kê 
hoạch và Đầu tư. 

4 Thủ tục điều 
chỉnh dự án đầu 
tư thuộc thẩm 
quyền chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư của Ban 
Quản lý 

25 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Ban Quản 
lý Khu 

Công nghệ 
cao 

TP.HCM 
(lô T2-3, 

đường D1, 
Phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh) 

Không - Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ 
về quy định chi tiêt và 
hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư. 
- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư về 
quy định mẫu văn bản, 
báo cáo liên quan đên 
hoạt động đầu tư tại Việt 
Nam, đầu tư từ Việt Nam 
ra nước ngoài và xúc tiên 
đầu tư; 

- Quyêt định số 701/QĐ-
BKHĐT ngày O2/6/2O21 
của Bộ Kê hoạch và Đầu 
tư về công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong 
lĩnh vực đầu tư tại Việt 

1. Trình tự thực 
hiện: 
- Bước 1: Nhà đầu tư 
hoặc cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền nộp hồ 
sơ theo quy định tại 
Khoản 1 Điều 44 Nghị 
định số 31/2021/NĐ-
CP cho Ban Quản lý. 
- Bước 2: Trong thời 
hạn 03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ theo quy 
định. Ban Quản lý 
KCNC gửi hồ sơ cho 
cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền theo quy 
định tại điểm b khoản 
7 Điều 33 của Nghị 
định này để lấy ý kiên 
về những nội dung 
điều chỉnh dự án đầu 
tư; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. 

- Bước 3: Cơ quan 
được lấy ý kiến có ý 
kiến về nội dung điều 
chỉnh dự án thuộc 
phạm vi quản lý nhà 
nước của cơ quan đó 
trong thời hạn 15 ngày 
kể từ ngày nhận được 
đề nghị của Ban Quản 
lý; 
- Bước 4: Ban Quản lý 
quyết định chấp thuận 
điều chỉnh chủ trương 
đầu tư. Quyết định 
chấp thuận điều chỉnh 
chủ trương đầu tư 
được gửi cho nhà đầu 
tư, cơ quan có liên 
quan đến việc thực 
hiện dự án đầu tư 
trong thời hạn 25 ngày 
kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ dự án đầu 
tư. 
*Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

Quyết định chấp thuận 
điều chỉnh chủ trương 
đầu tư theo Mẫu A.II.2 
hoặc Mẫu A.II.4 ban 
hành kèm theo Thông 
tư số 03/2021/TT-
BKHĐT. 

5 Thủ tục điều 
chỉnh dự án đầu 
tư trong trường 
hợp dự án đã 
được cấp Giấy 
chứng nhận đăng 
ký đầu tư và 
không thuộc diện 
chấp thuận điều 
chỉnh chủ trương 
đầu tư đối với dự 
án đầu tư thuộc 
thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư của Ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh hoặc Ban 
Quản lý 

- 03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận được hồ 
sơ hợp lệ đối với 
trường hợp 1 (Thay 
đổi tên dự án đầu tư, 
tên nhà đầu tư, nhà 
đầu tư). 
- 10 ngày kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp 
lệ đối với trường hợp 2 
(Thay đổi các nội dung 
khác tại Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư). 

Ban Quản 
lý Khu 

Công nghệ 
cao 

TP.HCM 
(lô T2-3, 

đường D1, 
Phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh) 

Không - Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ 
về quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư. 
- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về 
quy định mẫu văn bản, 
báo cáo liên quan đến 
hoạt động đầu tư tại Việt 
Nam, đầu tư từ Việt Nam 
ra nước ngoài và xúc tiến 
đầu tư; 
- Quyết định số 701/QĐ-
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 

1. Trình tự thực 
hiện: 
- Bước 1: Nhà đầu tư 
nộp hồ sơ đề nghị điều 
chỉnh dự án đầu tư cho 
Ban Quản lý theo một 
trong các trường hợp 
sau: 
+ Trường hợp 1: Thay 
đổi tên dự án đầu tư, 
tên nhà đầu tư, nhà 
đầu tư nộp văn bản đề 
nghị điều chỉnh dự án 
đầu tư (Mẫu A.I.11.h) 
kèm theo tài liệu liên 
quan đến việc thay đổi 
tên dự án đầu tư, tên 
nhà đầu tư. 
+ Trường hợp 2: Thay 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

tư về công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong 
lĩnh vực đầu tư tại Việt 
Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. 

đổi các nội dung khác 
tại Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư, nhà 
đầu tư nộp hồ sơ quy 
định tại khoản 1 Điều 
44 của Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP. 
- Bước 2: Ban Quản lý 
KCNC điều chỉnh 
Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư cho Nhà đầu 
tư trong thời hạn 03 
ngày làm việc đối với 
trường hợp 1 hoặc 10 
ngày đối với trường 
hợp 2 kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ. 
*Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư điều chỉnh 
Mẫu A.II.9 ban hành 
kèm theo Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021. 

6 Thủ tục điều - Đối với dự án đầu tư Ban Quản Không - Luật Đầu tư ngày 1. Trình tự thực hiện: 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

chỉnh dự án đầu 
tư trong trường 
hợp nhà đầu tư 
chuyển nhượng 
một phần hoặc 
toàn bộ dự án 
đầu tư đối với dự 
án đầu tư thuộc 
thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư của Ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh hoặc Ban 
Quản lý 

thuộc thẩm quyền 
chấp thuận chủ trương 
đầu tư của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh: 
+ Trong thời hạn 25 
ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, 
Ban Quản lý lập báo 
cáo thẩm định các nội 
dung điều chỉnh dự án 
đầu tư để trình Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh; 
+ Trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
và báo cáo thẩm định 
của Ban Quản lý, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định chấp thuận 
điều chỉnh chủ trương 
đầu tư. 
- Đối với dự án đầu tư 
thuộc thẩm quyền 
chấp thuận chủ trương 
đầu tư của Ban Quản 
lý: 25 ngày kể từ ngày 

lý Khu 
Công nghệ 

cao 
TP.HCM 
(Lô T2-3, 
đường D1, 

Phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh) 

17/6/2020. 
- Nghị định số 

31/202l/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ 
về quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư. 
- Thông tư số 

03/2021/TT -BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về 
quy định mẫu văn bản, 
báo cáo liên quan đến hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, 
đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến 
đầu tư; 
- Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong 
lĩnh vực đầu tư tại Việt 
Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. 

- Bước 1: Nhà đầu tư 
chuyển nhượng dự án 
đầu tư nộp hồ sơ theo 
quy định tại khoản 5 
Điều 48 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP Ban 
Quản lý. 
- Bước 2: Ban Quản lý 
gửi hồ sơ cho cơ quan 
nhà nước có thẩm 
quyền theo quy định 
tại điểm b khoản 4 
Điều 33 của Nghị định 
này để lấy ý kiến về 
những nội dung điều 
chỉnh dự án đầu tư 
trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp 
lệ. 
- Bước 3: Các cơ quan 
được lấy ý kiến có ý 
kiến về nội dung điều 
chỉnh dự án thuộc 
phạm vi quản lý nhà 
nước của cơ quan đó 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. trong thời hạn 15 ngày 
kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ. 
- Bước 4: Ban Quản lý 
quyết định chấp thuận 
điều chỉnh chủ trương 
đầu tư hoặc lập báo 
cáo thẩm định các nội 
dung điều chỉnh dự án 
đầu tư để trình Ủy ban 
nhân dân TP.HCM 
trong thời hạn 25 ngày 
kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ; 
- Bước 5: Ủy ban nhân 
dân TP.HCM quyết 
định chấp thuận điều 
chỉnh chủ trương đầu 
tư trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
và báo cáo thẩm định 
của Ban Quản lý. 
+ Đối với dự án đầu tư 
đã được chấp thuận 
chủ trương đầu tư và 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

đã đưa vào khai thác, 
vận hành thì nhà đầu 
tư không phải thực 
hiện thủ tục chấp 
thuận điều chỉnh chủ 
trương đầu tư khi 
chuyển nhượng dự án. 
+ Trường hợp nhà đầu 
tư nước ngoài nhận 
chuyển nhượng dự án 
đầu tư và thành lập tổ 
chức kinh tế để thực 
hiện dự án đầu tư đó 
thì nhà đầu tư thực 
hiện thủ tục điều chỉnh 
dự án theo các bước 
nêu trên, sau đó thực 
hiện thủ tục thành lập 
tổ chức kinh tế theo 
quy định của pháp luật 
tương ứng với từng 
loại hình tổ chức kinh 
tế. 
*Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: 
Quyết định chấp thuận 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

điều chỉnh chủ trương 
đầu tư theo Mẫu A.II.6 
ban hành kèm theo 
Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT. 

7 Thủ tục điều 
chỉnh dự án đầu 
tư trong trường 
hợp nhà đầu tư 
nhận chuyển 
nhượng dự án 
đầu tư là tài sản 
bảo đảm đối với 
dự án đầu tư 
thuộc thẩm 
quyền chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư của Ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh hoặc Ban 
Quản lý 

- Đối với dự án đầu tư 
thuộc thẩm quyền 
chấp thuận chủ trương 
đầu tư của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh: 
+ Trong thời hạn 25 
ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, 
Ban Quản lý lập báo 
cáo thẩm định các nội 
dung điều chỉnh dự án 
đầu tư để trình Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh; 
+ Trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
và báo cáo thẩm định 
của Ban Quản lý, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định chấp thuận 
điều chỉnh chủ trương 

Ban Quản 
lý Khu 

Công nghệ 
cao 

TP.HCM 
(lô T2-3, 

đường D1, 
Phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh) 

Không - Luật Đầu tư ngày 
17/6/2020. 

- Nghị định số 
31/202l/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ 
về quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư. 
- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về 
quy định mẫu văn bản, 
báo cáo liên quan đến 
hoạt động đầu tư tại Việt 
Nam, đầu tư từ Việt Nam 
ra nước ngoài và xúc tiến 
đầu tư; 
- Quyết định số 701/QĐ-
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 

1. Trình tự thực 
hiện: 
- Bước 1: Bên nhận 
bảo đảm hoặc nhà đầu 
tư nhận chuyển 
nhượng dự án đầu tư 
nộp hồ sơ theo quy 
định tại khoản 3 Điều 
49 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP cho 
Ban Quản lý. 
- Bước 2: Ban Quản lý 
gửi hồ sơ cho cơ quan 
nhà nước có thẩm 
quyền theo quy định 
tại điểm b khoản 4 
Điều 33 của Nghị định 
này để lấy ý kiến về 
những nội dung điều 
chỉnh dự án đầu tư 
trong thời hạn 03 ngày 

Q o> 
Q 
B 

o 
S o>> 
8 00 + 
00 so 

ƠQ 5»' y 

2 o 
Lo 

U i  



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

đầu tư. 
- Đối với dự án đầu tư 
thuộc thẩm quyền 
chấp thuận chủ trương 
đầu tư của Ban Quản 
lý: 25 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

tư về công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong 
lĩnh vực đầu tư tại Việt 
Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. 

làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp 
lệ. 
- Bước 3: Các cơ quan 
được lấy ý kiến có ý 
kiến về nội dung điều 
chỉnh dự án thuộc 
phạm vi quản lý nhà 
nước của cơ quan đó 
trong thời hạn 15 ngày 
kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ. 
- Bước 4: Ban Quản lý 
quyết định chấp thuận 
chủ trương điều chỉnh 
hoặc lập báo cáo thẩm 
định các nội dung điều 
chỉnh dự án đầu tư để 
trình Ủy ban nhân dân 
TP.HCM trong thời 
hạn 25 ngày kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ; 

- Bước 5: Ủy ban nhân 
dân TP.HCM quyết 

On 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

định chấp thuận điêu 
chỉnh chủ trương đầu 
tư trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
và báo cáo thẩm định 
của Ban Quản lý. 
+ Đối với dự án đầu tư 
đã được chấp thuận 
chủ trương đầu tư và 
đã đưa dự án vào khai 
thác, vận hành thì 
không phải thực hiện 
thủ tục chấp thuận 
điêu chỉnh chủ trương 
đầu tư khi chuyển 
nhượng dự án đầu tư. 
+ Đối với dự án đầu tư 
thực hiện trước ngày 
Luật Đầu tư có hiệu 
lực thi hành, thủ tục 
điêu chỉnh dự án thực 
hiện theo quy định tại 
Điêu 117 của Nghị 
định số 31/2021/NĐ-
CP. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

*Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: 
Quyết định chấp thuận 
điều chỉnh chủ trương 
đầu tư theo Mẫu A.II.7 
ban hành kèm theo 
Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT. 

8 Thủ tục điều 
chỉnh dự án đầu 
tư trong trường 
hợp chia, tách, 
sáp nhập dự án 
đầu tư đối với dự 
án đầu tư thuộc 
thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư của Ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh hoặc Ban 
Quản lý 

- Đối với dự án đầu tư 
thuộc thẩm quyền 
chấp thuận chủ trương 
đầu tư của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh: 
+ Trong thời hạn 25 
ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, 
Ban Quản lý lập báo 
cáo thẩm định các nội 
dung điều chỉnh dự án 
đầu tư để trình Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh; 
+ Trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
và báo cáo thẩm định 
của Ban Quản lý, Ủy 

Ban Quản 
lý Khu 

Công nghệ 
cao 

TP.HCM 
(lô T2-3, 

đường D1, 
Phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh) 

Không - Luật Đầu tư ngày 
17/6/2020. 

- Nghị định số 
31/202l/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ 
về quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư. 
- Thông tư số 

03/2021/TT -BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về 
quy định mẫu văn bản, 
báo cáo liên quan đến hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, 
đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến 
đầu tư; 

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Nhà đầu tư 
nộp hồ sơ theo quy 
định tại điểm a khoản 
3 Điều 50 Nghị định 
số 31/2021/NĐ-CP 
cho Ban Quản lý. 
- Bước 2: Ban Quản lý 
gửi hồ sơ cho cơ quan 
nhà nước có thẩm 
quyền theo quy định 
tại điểm b khoản 4 
Điều 33 của Nghị định 
này để lấy ý kiến về 
những nội dung điều 
chỉnh dự án đầu tư 
trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định chấp thuận 
điều chỉnh chủ trương 
đầu tư. 
- đối với dự án đầu tư 
thuộc thẩm quyền 
chấp thuận chủ trương 
đầu tư của Ban Quản 
lý: 25 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Quyết định số 701/QĐ-
BKHĐT ngày O2/6/2O2I 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong 
lĩnh vực đầu tư tại Việt 
Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. 

nhận được hồ sơ hợp 
lệ. 
- Bước 3: Các cơ quan 
được lấy ý kiến có ý 
kiến về nội dung điều 
chỉnh dự án thuộc 
phạm vi quản lý nhà 
nước của cơ quan đó 
trong thời hạn 15 ngày 
kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ. 
- Bước 4: Ban quản lý 
quyết định chấp thuận 
điều chỉnh hoặc lập 
báo cáo thẩm định các 
nội dung điều chỉnh dự 
án đầu tư để trình Ủy 
ban nhân dân TP.HCM 
trong thời hạn 25 ngày 
kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ. 
- Bước 5: Ủy ban nhân 
dân TP.HCM quyết 
định chấp thuận điều 
chỉnh chủ trương đầu 
tư (đối với dự án thuộc 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

thâm quyền chấp 
thuận chủ trương đầu 
tư của UBND cấp 
tỉnh) trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
và báo cáo thâm định 
của Ban Quản lý. 
* Yêu cầu: 
- Việc chia, tách, sáp 
nhập dự án đầu tư 
thuộc thâm quyền 
chấp thuận chủ trương 
đầu tư của Ủy ban 
nhân dân TP.HCM và 
thuộc một trong các 
trường hợp quy định 
tại khoản 3 Điều 41 
Luật Đầu tư. 
- Việc chia, tách, sáp 
nhập dự án đầu tư phải 
đáp ứng các điều kiện 
sau: 
+ Các điều kiện sử 
dụng đất theo quy định 
của pháp luật đất đai, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

điêu kiện đầu tư kinh 
doanh (nếu có) và điêu 
kiện khác theo quy 
định của pháp luật; 
+ Không được thay 
đổi điêu kiện của nhà 
đầu tư (nếu có) tại 
Quyết định chấp thuận 
chủ trương đầu tư hoặc 
Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư trước khi 
thực hiện việc chia, 
tách, sáp nhập dự án 
đầu tư. 
*Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: 
Quyết định chấp thuận 
điêu chỉnh chủ trương 
đầu tư theo Mẫu A.II.2 
hoặc Mẫu A.II.4 ban 
hành kèm theo Thông 
tư số 03/2021/TT-
BKHĐT. 

9 Thủ tục điêu 
chỉnh dự án đầu 
tư trong trường 

- Đối với dự án đầu tư 
thuộc thẩm quyên 
chấp thuận chủ trương 

Ban Quản 
lý Khu 

Công nghệ 

Không - Luật Đầu tư ngày 
17/6/2020. 

- Nghị định số 

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Nhà đầu tư 
nộp hồ sơ theo quy 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

hợp chia, tách, 
hợp nhất, sáp 
nhập, chuyển đổi 
loại hình tổ chức 
kinh tế đối với 
dự án đầu tư 
thuộc thẩm 
quyền chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư của Ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh hoặc Ban 
Quản lý 

đầu tư của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh: 
+ Trong thời hạn 25 
ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, 
Ban Quản lý lập báo 
cáo thẩm định các nội 
dung điều chỉnh dự án 
đầu tư để trình Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh; 
+ Trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
và báo cáo thẩm định 
của Ban Quản lý, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định chấp thuận 
điều chỉnh chủ trương 
đầu tư. 
- Đối với dự án đầu tư 
thuộc thẩm quyền 
chấp thuận chủ trương 
đầu tư của Ban Quản 
lý: 25 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

cao 
TP.HCM 
(lô T2-3, 

đường D1, 
Phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh) 

31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ 
về quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư. 
- Thông tư số 

03/2021/TT -BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về 
quy định mẫu văn bản, 
báo cáo liên quan đến hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, 
đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến 
đầu tư; 
- Quyết định số 701/QĐ-
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong 
lĩnh vực đầu tư tại Việt 
Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. 

định tại khoản 2 Điều 
51 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP cho 
Ban Quản lý. 
- Bước 2: Ban Quản lý 
gửi hồ sơ cho cơ quan 
nhà nước có thẩm 
quyền theo quy định 
tại điểm b khoản 4 
Điều 33 của Nghị định 
này để lấy ý kiến về 
những nội dung điều 
chỉnh dự án đầu tư 
trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp 
lệ. 
- Bước 3: Các cơ quan 
được lấy ý kiến có ý 
kiến về nội dung điều 
chỉnh dự án thuộc 
phạm vi quản lý nhà 
nước của cơ quan đó 
trong thời hạn 15 ngày 
kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ. 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

- Bước 4: Ban Quản lý 
quyết định chấp thuận 
điều chỉnh hoặc lập 
báo cáo thẩm định các 
nội dung điều chỉnh dự 
án đầu tư để trình Ủy 
ban nhân dân TP.HCM 
trong thời hạn 25 ngày 
kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ. 

- Bước 5: Ủy ban nhân 
dân TP.HCM quyết 
định chấp thuận điều 
chỉnh chủ trương đầu 
tư (đối với dự án thuộc 
thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương đầu 
tư của UBND cấp 
tỉnh) trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
và báo cáo thẩm định 
của Ban Quản lý. 
* Yêu cầu: Việc chia, 
tách, sáp nhập dự án 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

đầu tư thuộc thẩm 
quyền chấp thuận chủ 
trương đầu tư của Ủy 
ban nhân dân TP.HCM 
và thuộc một trong các 
trường hợp quy định 
tại khoản 3 Điều 41 
Luật Đầu tư. 
*Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: 
Quyết định chấp thuận 
điều chỉnh chủ trương 
đầu tư theo Mẫu A.II.2 
hoặc Mẫu A.II.4 ban 
hành kèm theo Thông 
tư số 03/2021/TT-
BKHĐT. 

10 Thủ tục điều 
chỉnh dự án đầu 
tư trong trường 
hợp sử dụng 
quyền sử dụng 
đất, tài sản gắn 
liền với đất thuộc 

- Đối với dự án đầu tư 
thuộc thẩm quyền 
chấp thuận chủ trương 
đầu tư của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh: 
+ Trong thời hạn 25 
ngày kể từ ngày nhận 

Ban Quản 
lý Khu 

Công nghệ 
cao 

TP.HCM 
(lô T2-3, 

đường D1, 

Không - Luật Đầu tư ngày 
17/6/2020. 

- Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ 
về quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một 

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Nhà đầu tư 
nộp bộ hồ sơ quy định 
tại khoản 3 Điều 52 
của Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP cho 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

dự án đầu tư đê 
góp vốn vào 
doanh nghiệp đối 
với dự án đầu tư 
thuộc thẩm 
quyền chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư của Ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh hoặc Ban 
Quản lý 

được hồ sơ hợp lệ, 
Ban Quản lý lập báo 
cáo thẩm định các nội 
dung điều chỉnh dự án 
đầu tư đê trình Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh; 
+ Trong thời hạn 07 
ngày làm việc kê từ 
ngày nhận được hồ sơ 
và báo cáo thẩm định 
của Ban Quản lý, Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh 
quyêt định chấp thuận 
điều chỉnh chủ trương 
đầu tư. 
- Đối với dự án đầu tư 
thuộc thẩm quyền 
chấp thuận chủ trương 
đầu tư của Ban Quản 
lý: 25 ngày kê từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh) 

số điều của Luật Đầu tư. 
- Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư về 
quy định mẫu văn bản, 
báo cáo liên quan đên hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, 
đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiên 
đầu tư; 
- Quyêt định số 701/QĐ-
BKHĐT ngày O2/6/2O2I 
của Bộ Kê hoạch và Đầu 
tư về công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong 
lĩnh vực đầu tư tại Việt 
Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kê 
hoạch và Đầu tư. 

Ban quan lý. 
- Bước 2: Ban Quản lý 
gửi hồ sơ cho cơ quan 
nhà nước có thẩm 
quyền theo quy định 
tại điêm b khoản 4 
Điều 33 của Nghị định 
này đê lấy ý kiên về 
những nội dung điều 
chỉnh dự án đầu tư 
trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kê từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp 
lệ. 
- Bước 3: Các cơ quan 
được lấy ý kiên có ý 
kiên về nội dung điều 
chỉnh dự án thuộc 
phạm vi quản lý nhà 
nước của cơ quan đó 
trong thời hạn 15 ngày 
kê từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ. 
- Bước 4: Ban Quản lý 
lập báo cáo thẩm định 
các nội dung điều 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

chỉnh dự án đầu tư để 
chấp thuận điều chỉnh 
hoặc trình Ủy ban 
nhân dân TP.HCM 
trong thời hạn 25 ngày 
kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ. 
- Bước 5: Ủy ban nhân 
dân TP.HCM quyết 
định chấp thuận điều 
chỉnh chủ trương đầu 
tư (đối với dự án thuộc 
thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương đầu 
tư của UBND cấp 
tỉnh) trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
và báo cáo thẩm định 
của Ban Quản lý. 
* Yêu cầu: 
- Dự án đầu tư thuộc 
thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương đầu 
tư của Ủy ban nhân 
dân TP.HCM và thuộc 

On 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

một trong các trường 
hợp quy định tại khoản 
3 Điều 41 Luật Đầu tư. 
- Việc góp vốn bằng 
sử dụng quyền sử 
dụng đất, tài sản gắn 
liền với đất thuộc dự 
án đầu tư để góp vốn 
thành lập tổ chức kinh 
tế, góp vốn vào doanh 
nghiệp phải đáp ứng 
các điều kiện sau đây: 
+ Điều kiện theo quy 
định của pháp luật đất 
đai về quyền và nghĩa 
vụ của người sử dụng 
đất, người có tài sản 
gắn liền với đất; quyền 
và nghĩa vụ của người 
nhận góp vốn bằng 
quyền sử dụng đất, tài 
sản gắn liền với đất; 
điều kiện góp vốn và 
nhận góp vốn bằng 
quyền sử dụng đất, tài 
sản gắn liền với đất; 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

+ Điều kiện theo quy 
định của pháp luật về 
nhà ở, pháp luật về 
kinh doanh bất động 
sản, pháp luật về quản 
lý, sử dụng tài sản 
công và pháp luật có 
liên quan (nếu có); 
+ Điều kiện quy định 
tại Quyết định chấp 
thuận chủ trương đầu 
tư, Quyết định chấp 
thuận nhà đầu tư, Giấy 
chứng nhận đăng ký 
đầu tư, thỏa thuận giữa 
cơ quan có thẩm 
quyền và nhà đầu tư 
hoặc theo quy định 
khác của pháp luật có 
liên quan (nếu có); 
+ Điều kiện góp vốn 
và nhận vốn góp bằng 
tài sản của doanh 
nghiệp nhà nước theo 
quy định của pháp luật 
về quản lý, sử dụng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

vốn nhà nước đầu tư 
vào sản xuất, kinh 
doanh tại doanh 
nghiệp, pháp luật về 
quản lý, sử dung tài 
sản công và pháp luật 
có liên quan đối với 
doanh nghiệp nhà 
nước; 
+ Điều kiện góp vốn, 
mua cổ phần, mua 
phần vốn góp theo quy 
định tại khoản 2 Điều 
24 của Luật Đầu tư và 
các Điều 15, 16 và 17 
của Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP đối 
với nhà đầu tư nước 
ngoài, tổ chức kinh tế 
quy định tại các điểm 
a, b và c khoản 1 Điều 
23 của Luật Đầu tư và 
tổ chức kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài; 
+ Thực hiện các nghĩa 
vu về tài chính với 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

Nhà nước (nếu có) 
theo quy định của 
pháp luật. 

*Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: 
Quyết định chấp thuận 
điều chỉnh chủ trương 
đầu tư theo Mẫu A.II.2 
hoặc Mẫu A.II.4 ban 
hành kèm theo Thông 
tư số 03/2021/TT-
BKHĐT. 

11 Thủ tục điều 
chỉnh dự án đầu 
tư trong trường 
hợp sử dụng 
quyền sử dụng 
đất, tài sản gắn 
liền với đất thuộc 
dự án đầu tư để 
hợp tác kinh 
doanh đối với dự 
án đầu tư thuộc 
thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương 

- Đối với dự án đầu tư 
thuộc thẩm quyền 
chấp thuận chủ trương 
đầu tư của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh. 
+ Trong thời hạn 25 
ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, 
Ban Quản lý lập báo 
cáo thẩm định các nội 
dung điều chỉnh dự án 
đầu tư để trình Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh; 

Ban Quản 
lý Khu 

Công nghệ 
cao 

TP.HCM 
(lô T2-3, 

đường D1, 
Phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 

Không - Luật Đầu tư ngày 
17/6/2020. 

- Nghị định số 
31/202l/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ 
về quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư. 
- Thông tư số 

03/2021/TT -BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về 
quy định mẫu văn bản, 

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Nhà đầu tư 
nộp hồ sơ theo quy 
định tại khoản 3 Điều 
53 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP cho 
Ban Quản lý. 
- Bước 2: Ban Quản lý 
gửi hồ sơ cho cơ quan 
nhà nước có thẩm 
quyền theo quy định 
tại điểm b khoản 4 
Điều 33 của Nghị định 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

đầu tư của Uy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh hoặc Ban 
Quản lý 

+ Trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
và báo cáo thẩm định 
của Ban Quản lý, Uy 
ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định chấp thuận 
điều chỉnh chủ trương 
đầu tư. 
- Đối với dự án đầu tư 
thuộc thẩm quyền 
chấp thuận chủ trương 
đầu tư của Ban Quản 
lý: 25 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Minh) báo cáo liên quan đến hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, 
đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến 
đầu tư; 
- Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày O2/6/2O2I 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong 
lĩnh vực đầu tư tại Việt 
Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. 

này để lấy ý kiến về 
những nội dung điều 
chỉnh dự án đầu tư 
trong thời hạn 03 ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp 
lệ. 
- Bước 3: Các cơ quan 
được lấy ý kiến có ý 
kiến về nội dung điều 
chỉnh dự án thuộc 
phạm vi quản lý nhà 
nước của cơ quan đó 
trong thời hạn 15 ngày 
kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ. 
- Bước 4: Ban Quản lý 
lập báo cáo thẩm định 
các nội dung điều 
chỉnh dự án đầu tư để 
quyết định chấp thuận 
điều chỉnh hoặc trình 
Uy ban nhân dân 
TP.HCM trong thời 
hạn 25 ngày kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

hợp lệ. 
- Bước 5: Ủy ban nhân 
dân TP.HCM quyết 
định chấp thuận điều 
chỉnh chủ trương đầu 
tư (đối với dự án thuộc 
thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương đầu 
tư của UBND cấp 
tỉnh) trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
và báo cáo thẩm định 
của Ban Quản lý. 
* Yêu cầu: 
- Dự án đầu tư thuộc 
thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương đầu 
tư của UBND cấp tỉnh 
hoặc Ban Quản lý và 
không thuộc một trong 
các trường hợp quy 
định tại khoản 3 Điều 
41 Luật Đầu tư. 
- Việc sử dụng quyền 
sử dụng đất, tài sản 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

gắn liền với đất thuộc 
dự án đầu tư để hợp 
tác kinh doanh phải 
đáp ứng các điều kiện 
sau đây: 
+ Điều kiện theo quy 
định của pháp luật đất 
đai về quyền và nghĩa 
vụ của người sử dụng 
đất, người có tài sản 
gắn liền với đất; quyền 
và nghĩa vụ của người 
nhận góp vốn bằng 
quyền sử dụng đất, tài 
sản gắn liền với đất; 
điều kiện góp vốn và 
nhận góp vốn bằng 
quyền sử dụng đất, tài 
sản gắn liền với đất; 
+ Điều kiện theo quy 
định của pháp luật về 
nhà ở, pháp luật về 
kinh doanh bất động 
sản, pháp luật về quản 
lý, sử dụng tài sản 
công và pháp luật có 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

liên quan (nêu có); 
+ Điều kiện quy định 
tại Quyêt định chấp 
thuận chủ trương đầu 
tư, Quyêt định chấp 
thuận nhà đầu tư, Giấy 
chứng nhận đăng ký 
đầu tư, thỏa thuận giữa 
cơ quan có thẩm 
quyền và nhà đầu tư 
hoặc theo quy định 
khác của pháp luật có 
liên quan (nêu có); 
+ Điều kiện góp vốn 
và nhận vốn góp bằng 
tài sản của doanh 
nghiệp nhà nước theo 
quy định của pháp luật 
về quản lý, sử dụng 
vốn nhà nước đầu tư 
vào sản xuất, kinh 
doanh tại doanh 
nghiệp, pháp luật về 
quản lý, sử dụng tài 
sản công và pháp luật 
có liên quan đối với 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

doanh nghiệp nhà 
nước; 
+ Điều kiện góp vốn, 
mua cổ phần, mua 
phần vốn góp theo quy 
định tại khoản 2 Điều 
24 của Luật Đầu tư và 
các Điều 15, 16 và 17 
của Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP đối 
với nhà đầu tư nước 
ngoài, tổ chức kinh tế 
quy định tại các điểm 
a, b và c khoản 1 Điều 
23 của Luật Đầu tư và 
tổ chức kinh tế có vốn 
đầu tư nước ngoài; 
+ Thực hiện các nghĩa 
vụ về tài chính với 
Nhà nước (nếu có) 
theo quy định của 
pháp luật. 
+ Điều kiện hợp tác 
kinh doanh theo quy 
định của pháp luật có 
liên quan (nếu có). 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

*Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: 
Quyết định chấp thuận 
điều chỉnh chủ trương 
đầu tư theo Mẫu A.II.2 
hoặc Mẫu A.II.4 ban 
hành kèm theo Thông 
tư số 03/2021/TT-
BKHĐT. 

12 Thủ tục điều 
chỉnh dự án đầu 
tư theo bản án, 
quyết định của 
tòa án, trọng tài 
đối với dự án đầu 
tư đã được chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư (Khoản 3 
Điều 54 Nghị 
định số 31/2021/ 
NĐ-CP) 

- 12 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ đối với dự án 
đầu tư thuộc thẩm 
quyền chấp thuận chủ 
trương đầu tư của 
UBND cấp tỉnh. 
- 7 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ đối với dự án 
đầu tư thuộc thẩm 
quyền chấp thuận chủ 
trương đầu tư của Ban 
Quản lý. 

Ban Quản 
lý Khu 

Công nghệ 
cao 

TP.HCM 
(lô T2-3, 

đường D1, 
Phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh) 

Không - Luật Đầu tư ngày 
17/6/2020. 

- Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ 
về quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư. 
- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về 
quy định mẫu văn bản, 
báo cáo liên quan đến 
hoạt động đầu tư tại Việt 
Nam, đầu tư từ Việt Nam 
ra nước ngoài và xúc tiến 

1. Trình tự thực 
hiện: 
- Bước 1: Nhà đầu tư 
nộp hồ sơ theo quy 
định tại khoản 2 Điều 
54 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP cho 
Ban Quản lý. 
- Bước 2: Ban Quản lý 
căn cứ bản án, quyết 
định có hiệu lực pháp 
luật của tòa án, trọng 
tài quyết định chấp 
thuận điều chỉnh chủ 
trương đầu tư hoặc 
trình Ủy ban nhân dân 
TP.HCM để điều 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

đầu tư; 
- Quyêt định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bô Kê hoạch và Đầu 
tư về công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong 
lĩnh vực đầu tư tại Việt 
Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bô Kê 
hoạch và Đầu tư. 

chỉnh Quyêt định chấp 
thuận chủ trương đầu 
tư trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ. 
- Bước 3: Ủy ban nhân 
dân TP.HCM quyêt 
định chấp thuận điều 
chỉnh chủ trương đầu 
tư trong thời hạn 05 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được đề 
nghị của Ban Quản lý. 
* Yêu cầu: Dư án đầu 
tư thuộc thẩm quyền 
chấp thuận chủ trương 
đầu tư của Ủy ban 
nhân dân TP.HCM 
hoặc Ban Quản lý phải 
điều chỉnh theo bản 
án, quyêt định có hiệu 
lực pháp luật của tòa 
án, trọng tài. 
*Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

Quyêt định chấp thuận 
điều chỉnh chủ trương 
đầu tư theo Mẫu A.II.2 
hoặc Mẫu A.II.4 ban 
hành kèm theo Thông 
tư số 03/2021/TT-
BKHĐT. 

13 Thủ tục điều 
chỉnh dự án đầu 
tư theo bản án, 
quyêt định của 
tòa án, trọng tài 
đối với dự án đầu 
tư đã được cấp 
Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư 
và không thuộc 
diện chấp thuận 
chủ trương đầu 
tư hoặc dự án đã 
được chấp thuận 
chủ trương đầu 
tư nhưng không 
thuộc trường hợp 
quy định tại 
khoản 3 Điều 41 

5 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 

Ban Quản 
lý Khu 

Công nghệ 
cao 

TP.HCM 
(lô T2-3, 

đường D1, 
Phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh) 

Không - Luật Đầu tư ngày 
17/6/2020. 

- Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ 
về quy định chi tiêt và 
hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư. 
- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kê hoạch và Đầu tư về 
quy định mẫu văn bản, 
báo cáo liên quan đên 
hoạt động đầu tư tại Việt 
Nam, đầu tư từ Việt Nam 
ra nước ngoài và xúc tiên 
đầu tư; 
- Quyêt định số 701/QĐ-

1. Trình tự thực 
hiện: 
- Bước 1: Nhà đầu tư 
nộp hồ sơ theo quy 
định tại khoản 2 Điều 
54 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP cho 
Ban Quản lý. 
- Bước 2: Ban Quản lý 
căn cứ bản án, quyêt 
định có hiệu lực pháp 
luật của tòa án, trọng 
tài thực hiện thủ tục 
điều chỉnh Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư 
trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ. 
* Yêu cầu: Dự án đã 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

của Luật Đầu tư 
(Khoản 4 Điều 
54 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP) 

BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong 
lĩnh vực đầu tư tại Việt 
Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. 

được cấp Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư 
phải điều chỉnh theo 
bản án, quyết định có 
hiệu lực pháp luật của 
tòa án, trọng tài. 

*Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: 
Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư điều chỉnh 
theo Mẫu A.II.9 ban 
hành kèm theo Thông 
tư số 03/2021/TT-
BKHĐT. 

14 Thủ tục gia hạn 
thời hạn hoạt 
động của dự án 
đầu tư đối với dự 
án đầu tư thuộc 
thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư của Ủy 
ban nhân dân cấp 
tỉnh hoặc Ban 
Quản lý 

- Đối với dự án đầu tư 
thuộc thẩm quyền 
chấp thuận chủ trương 
đầu tư của Ủy ban 
nhân dân cấp tỉnh. 
+ Trong thời hạn 15 
ngày kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, 
Ban Quản lý xem xét 
điều kiện gia hạn thời 
hạn hoạt động của dự 

Ban Quản 
lý Khu 

Công nghệ 
cao 

TP.HCM 
(lô T2-3, 

đường D1, 
Phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức, 

Không - Luật Đầu tư ngày 
17/6/2020. 

- Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ 
về quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư. 
- Thông tư số 

03/2021/TT -BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ 

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Nhà đầu tư 
nộp hồ sơ theo quy 
định tại điểm a khoản 
2 Điều 55 Nghị định 
số 31/2021/NĐ-CP 
cho Ban Quản lý. 
- Bước 2: Ban Quản lý 
gửi hồ sơ cho cơ quan 
quản lý đất đai và các 
cơ quan có liên quan 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

án đầu tư quy định tại 
khoản 4 Điều 44 của 
Luật Đầu tư và khoản 
4 Điều 27 của Nghị 
định số 31/2021/NĐ-
CP lập báo cáo thẩm 
định trình Ủy ban nhân 
dân cấp tỉnh. 
+ Trong thời hạn 03 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được báo 
cáo của Ban Quản lý, 
Ủy ban nhân dân cấp 
tỉnh quyết định gia hạn 
thời hạn hoạt động của 
dự án đầu tư. 
- Đối với dự án đầu tư 
thuộc thẩm quyền 
chấp thuận chủ trương 
đầu tư của Ban Quản 
lý: 15 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Thành phố 
Hồ Chí 
Minh) 

Kế hoạch và Đầu tư về 
quy định mẫu văn bản, 
báo cáo liên quan đến hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, 
đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến 
đầu tư; 
- Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày O2/6/2O21 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong 
lĩnh vực đầu tư tại Việt 
Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. 

để lấy ý kiến về việc 
đáp ứng điều kiện quy 
định tại khoản 4 Điều 
44 của Luật Đầu tư và 
khoản 4 Điều 27 của 
Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP trong 
thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ; 
- Bước 3: Cơ quan 
được lấy ý kiến có ý 
kiến về việc đáp ứng 
điều kiện quy định tại 
khoản 4 Điều 44 Luật 
Đầu tư và khoản 4 
Điều 27 Nghị định này 
trong thời hạn 10 ngày 
kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ; 
- Bước 4: Ban Quản lý 
xem xét điều kiện gia 
hạn thời hạn hoạt động 
của dự án đầu tư quy 
định tại khoản 4 Điều 
44 của Luật Đầu tư và 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

khoản 4 Điêu 27 của 
Nghị định này để gia 
hạn đối với trường hợp 
thẩm quyên chấp 
thuận chủ trương đầu 
tư của Ban Quản lý 
trong thời hạn 15 ngày 
kể từ ngày nhận được 
hồ sơ hợp lệ. 
- Bước 5: Đối với 
trường hợp chấp thuận 
chủ trương của UBND 
TP.HCM, Ban Quản lý 
xem xét điêu kiện gia 
hạn thời hạn hoạt động 
của dự án đầu tư quy 
định tại khoản 4 Điêu 
44 của Luật Đầu tư và 
khoản 4 Điêu 27 của 
Nghị định này để lập 
báo cáo thẩm định 
trình Ủy ban nhân dân 
TP.HCM trong thời 
hạn 03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được 
báo cáo của Ban Quản 

Q o> 
Q 

o 
S o>> 
8 00 + 
00 so 

ƠQ 5»' y 

2 
o 
Lo 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

lý­
* Yêu cầu: 
- Dự án đầu tư thuộc 
thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương đầu 
tư của Ủy ban nhân 
dân TP.HCM. 
- Việc gia hạn thời hạn 
hoạt động của dự án 
đầu tư phải đáp ứng 
các điều kiện sau: 
+ Phù hợp với quy 
hoạch cấp quốc gia, 
quy hoạch vùng, quy 
hoạch tỉnh, quy hoạch 
đô thị và quy hoạch 
đơn vị hành chính -
kinh tế đặc biệt (nếu 
có); phù hợp với mục 
tiêu, định hướng phát 
triển đô thị, chương 
trình kế hoạch phát 
triển nhà ở (đối với dự 
án đầu tư xây dựng 
nhà ở, khu đô thị); 
+ Đáp ứng điều kiện 

to 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

giao đất, cho thuê đất 
theo quy định của 
pháp luật về đất đai 
(đối với trường hợp đề 
nghị gia hạn sử dụng 
đất). 
+ Không thuộc trường 
hợp quy định tại các 
điểm a, b khoản 4 
Điều 44 Luật Đầu tư, 
bao gồm: Dự án đầu tư 
sử dụng công nghệ lạc 
hậu, tiềm ẩn nguy cơ 
gây ô nhiễm môi 
trường, thâm dụng tài 
nguyên: 
a) Dự án sử dụng dây 
chuyền công nghệ khi 
hoạt động không đáp 
ứng quy định của Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về an toàn, tiết 
kiệm năng lượng, bảo 
vệ môi trường; hoặc 
công suất (tính theo số 
lượng sản phẩm được 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

tạo ra bởi dây chuyên 
công nghệ trong một 
đơn vị thời gian) hoặc 
hiệu suất của dây 
chuyên công nghệ còn 
lại dưới 85% so với 
công suất hoặc hiệu 
suất thiết kế; hoặc mức 
tiêu hao nguyên, vật 
liệu, năng lượng vượt 
quá 15% so với thiết 
kế. 
b)Dự án sử dụng máy 
móc, thiết bị để sản 
xuất có mã hàng hóa 
(mã số HS) thuộc các 
Chương 84 và 85 
Danh mục hàng hóa 
xuất khẩu, nhập khẩu 
Việt Nam có tuổi vượt 
quá 10 năm hoặc khi 
hoạt động không đáp 
ứng quy định của Quy 
chuẩn kỹ thuật quốc 
gia vê an toàn, tiết 
kiệm năng lượng, bảo 
vệ môi trường. Trường 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

hợp không có quy 
chuẩn kỹ thuật quốc 
gia về an toàn, tiết 
kiệm năng lượng, bảo 
vệ môi trường liên 
quan đến máy móc, 
thiết bị của dự án thì 
áp dụng chỉ tiêu kỹ 
thuật theo tiêu chuẩn 
quốc gia của Việt Nam 
hoặc tiêu chuẩn quốc 
gia của một trong các 
nước G7, Hàn Quốc về 
an toàn, tiết kiệm năng 
lượng, bảo vệ môi 
trường. 
c)Dự án đầu tư thuộc 
trường hợp nhà đầu tư 
phải chuyển giao 
không bồi hoàn tài sản 
cho Nhà nước Việt 
Nam hoặc bên Việt 
Nam. 
* Kết quả thực hiện 
thủ tục hành chính: 
Văn bản chấp thuận 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

gia hạn thời hạn hoạt 
động của dự án đầu tư. 

15 Thủ tục ngừng 
hoạt động của dự 
án đối với dự án 
đầu tư thuộc 
thẩm quyền chấp 
thuận chủ trương 
đầu tư của 
UBND cấp tỉnh 
hoăc Ban Quản 
lý 

Ngày khi tiếp nhận 
thông báo 

Ban Quản 
lý Khu 

Công nghệ 
cao 

TP.HCM 
(lô T2-3, 

đường D1, 
Phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh) 

Không - Luật Đầu tư ngày 
17/6/2020. 

- Nghị định số 
31/202l/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ 
về quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư. 
- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về 
quy định mẫu văn bản, 
báo cáo liên quan đến hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, 
đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến 
đầu tư; 
- Quyết định số 701/QĐ-
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong 
lĩnh vực đầu tư tại Việt 

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Nhà đầu tư 
gửi thông báo cho Ban 
Quản lý. 
- Bước 2: Ban Quản lý 
tiếp nhận và thông báo 
việc ngừng hoạt động 
của dự án đầu tư cho 
các cơ quan liên quan 
ngay khi tiếp nhận 
thông báo. 
* Yêu cầu: 
- Dự án đầu tư ngừng 
hoạt động trong các 
trường hợp quy định 
tại các khoản 1 Điều 
47 của Luật Đầu tư. 
- Tổng thời gian 
ngừng hoạt động của 
dự án đầu tư không 
quá 12 tháng. Trường 
hợp ngừng hoạt động 
của dự án đầu tư theo 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. 

bản án, quyết định của 
tòa án, phán quyết có 
hiệu lực của trọng tài 
hoặc theo quyết định 
của cơ quan quản lý 
nhà nước về đầu tư thì 
thời gian ngừng hoạt 
động của dự án đầu tư 
được xác định theo 
bản án, quyết định của 
tòa án, phán quyết 
trọng tài hoặc theo 
quyết định của cơ 
quan quản lý nhà nước 
về đầu tư. Trường hợp 
các văn bản này không 
xác định thời gian 
ngừng hoạt động của 
dự án đầu tư thì tổng 
thời gian ngừng không 
quá thời gian quy định 
tại khoản 2 Điều 56 
Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP. 

16 Thủ tục chấm 
dứt hoạt động 

Ngày khi tiếp nhận 
thông báo 

Ban Quản 
lý Khu 

Không - Luật Đầu tư ngày 
17/6/2020. 

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Nhà đầu tư 

Q o> 
Q 

o 
S o>> 
8 00 + 
00 so 

ƠQ 5»' y 

2 
o 
Lo 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

của dự án đầu tư Công nghệ 
cao 

TP.HCM 
(lô T2-3, 

đường D1, 
Phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh) 

- Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ 
về quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư. 
- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về 
quy định mẫu văn bản, 
báo cáo liên quan đến hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, 
đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến 
đầu tư; 
- Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày O2/6/2O2I 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong 
lĩnh vực đầu tư tại Việt 
Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. 

gửi quyết định châm 
dứt hoạt động của dự 
án đầu tư (trong 
trường hợp tự châm 
dứt hoạt động) hoặc 
thông báo và nộp lại 
Giây chứng nhận đăng 
ký đầu tư (trong 
trường hợp châm dứt 
hoạt động của dự án 
đầu tư theo các điều 
kiện quy định trong 
hợp đồng, điều lệ 
doanh nghiệp) cho 
Ban Quản lý. 
- Bước 2: Ban Quản lý 
tiếp nhận hồ sơ thông 
báo việc châm dứt 
hoạt động của dự án 
đầu tư cho các cơ quan 
liên quan kể từ ngày 
nhận được quyết định 
hoặc thông châm dứt 
hoạt động của dự án 
đầu tư. 
* Yêu cầu: Dự án đầu 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

tư chấm dứt hoạt động 
theo quy định tại điểm 
a khoản 1 Điều 48 của 
Luật Đầu tư. 

17 Thủ tục cấp lại 
hoặc hiệu đính 
Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư 
(BQL) 

- 05 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ (đối với thủ tục 
cấp lại) 
- 03 ngày làm việc kể 
từ ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ (đối với thủ tục 
hiệu đính) 

Ban Quản 
lý Khu 

Công nghệ 
cao 

TP.HCM 
(lô T2-3, 

đường D1, 
Phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh) 

Không - Luật Đầu tư ngày 
17/6/2020. 

- Nghị định số 
31/202l/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ 
về quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư. 
- Thông tư số 

03/2021/TT -BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về 
quy định mẫu văn bản, 
báo cáo liên quan đến hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, 
đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến 
đầu tư; 
- Quyết định số 701/QĐ-
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Nhà đầu tư 
văn bản đề nghị cấp lại 
(Mẫu A.I.17 Thông tư 
số 03/2021/TT-
BKHĐT) hoặc hiệu 
đính (Mẫu A.I.18) 
Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư cho Ban 
Quản lý. 
- Bước 2: Ban Quản lý 
cấp lại Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư 
trong thời hạn 05 ngày 
làm việc kể từ ngày 
nhận được hồ sơ hợp 
lệ hoặc hiệu chỉnh 
Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư trong thời 
hạn 03 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận được 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

tư vê công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong 
lĩnh vực đầu tư tại Việt 
Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. 

hồ sơ hợp lệ. 
* Yêu cầu: Giấy 
chứng nhận đăng ký 
đầu tư bị mất hoặc bị 
hỏng hoặc thông tin 
trên Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư chưa 
chính xác so với thông 
tin đăng ký tại hồ sơ 
thực hiện thủ tục đầu 
tư. 

18 Thủ tục đổi Giấy 
chứng nhận đăng 
ký đầu tư (BQL) 

03 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Ban Quản 
lý Khu 

Công nghệ 
cao 

TP.HCM 
(lô T2-3, 

đường D1, 
Phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh) 

Không - Luật Đầu tư ngày 
17/6/2020. 

- Nghị định số 
31/202l/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ 
vê quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một 
số điêu của Luật Đầu tư. 
- Thông tư số 

03/2021/TT -BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư vê 
quy định mẫu văn bản, 
báo cáo liên quan đến hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, 

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Nhà đầu tư 
nộp Hồ sơ cấp đổi 
Giấy chứng nhận đăng 
ký đầu tư cho cơ Ban 
Quản lý (Văn bản đê 
nghị theo Mẫu A.I.16 
Thông tư số 
03/2021/TT-BKHĐT). 
- Bước 2: Ban Quản lý 
cấp đổi Giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư 
cho nhà đầu tư trong 
thời hạn 03 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến 
đầu tư; 
- Quyết định số 701/QĐ-
BKHĐT ngày 02/6/2021 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong 
lĩnh vực đầu tư tại Việt 
Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. 

được hồ sơ. 
* Yêu cầu: Nhà đầu tư 
có dự án đầu tư được 
cấp Giấy phép đầu tư, 
Giấy chứng nhận ưu 
đãi đầu tư, Giấy chứng 
nhận đầu tư hoặc giấy 
tờ có giá trị pháp lý 
tương đương trước 
ngày Luật Đầu tư có 
hiệu lực thi hành được 
chuyển sang hoạt động 
theo Giấy chứng nhận 
đăng ký đầu tư. 

19 Thủ tục thực 
hiện hoạt động 
đầu tư theo hình 
thức góp vốn, 
mua cổ phần, 
mua phần vốn 
góp đối với nhà 
đầu tư nước 
ngoài (BQL) 

15 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ 
theo quy định tại 
khoản 2 Điều 66 Nghị 
định số 31/2021/NĐ-
CP. 

Ban Quản 
lý Khu 

Công nghệ 
cao 

TP.HCM 
(lô T2-3, 

đường D1, 
Phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Không - Luật Đầu tư ngày 
17/6/2020. 

- Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ 
về quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư. 
- Thông tư số 

03/2021/TT -BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về 

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Tổ chức 
kinh tế có nhà đầu tư 
nước ngoài đầu tư góp 
vốn, mua cổ phần, 
mua phần vốn góp 
thuộc trường hợp quy 
định tại khoản 2 Điều 
26 Luật Đầu tư nộp 01 
bộ hồ sơ đăng ký góp 
vốn, mua cổ phần, 
mua phần vốn góp cho 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

Hồ Chí 
Minh) 

quy định mẫu văn bản, 
báo cáo liên quan đến hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, 
đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến 
đầu tư; 
- Quyết định số 701/QĐ-

BKHĐT ngày O2/6/2O2I 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong 
lĩnh vực đầu tư tại Việt 
Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. 

Ban Quản lý nơi tổ 
chức kinh tế đặt trụ sở 
chính. 
- Bước 2: Ban Quản lý 
xem xét việc đáp ứng 
điều kiện góp vốn, 
mua cổ phần, mua 
phần vốn góp quy định 
tại khoản 2 Điều 24 
của Luật Đầu tư, 
khoản 4 Điều 65 của 
Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP và 
thông báo cho nhà đầu 
tư, trừ trường hợp quy 
định tại khoản 4 Điều 
66 Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP. Văn 
bản thông báo được 
gửi cho nhà đầu tư 
nước ngoài và tổ chức 
kinh tế có nhà đầu tư 
nước ngoài góp vốn, 
mua cổ phần, mua 
phần vốn góp trong 
thời hạn 15 ngày kể từ 
ngày nhận được hồ sơ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

hợp lê theo quy định 
tại khoản 2 Điều 66 
Nghị định số 
31/2021/NĐ-CP. 
* Yêu cầu: 
- Việc góp vốn, mua 
cổ phần, mua phần 
vốn góp làm tăng tỷ lê 
sở hữu của các nhà 
đầu tư nước ngoài tại 
tổ chức kinh tế kinh 
doanh ngành, nghề 
tiếp cận thị trường có 
điều kiên đối với nhà 
đầu tư nước ngoài; 
- Việc góp vốn, mua 
cổ phần, mua phần 
vốn góp dẫn đến việc 
nhà đầu tư nước ngoài, 
tổ chức kinh tế quy 
định tại các điểm a, b 
và c khoản 1 Điều 23 
của Luật Đầu tư nắm 
giữ trên 50% vốn điều 
lê của tổ chức kinh tế 
trong các trường hợp: 

Q o> 
Q 

o 
S o>> 
8 00 + 
00 so 

ƠQ 5»' y 

2 
o 
Lo 

U \  ui 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

tăng tỷ lệ sở hữu vốn 
điều lệ của nhà đầu tư 
nước ngoài từ dưới 
hoặc bằng 50% lên 
trên 50%; tăng tỷ lệ sở 
hữu vốn điều lệ của 
nhà đầu tư nước ngoài 
khi nhà đầu tư nước 
ngoài đã sở hữu trên 
50% vốn điều lệ trong 
tổ chức kinh tế; 
- Nhà đầu tư nước 
ngoài góp vốn, mua cổ 
phần, mua phần vốn 
góp của tổ chức kinh 
tế có Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất tại 
đảo và xã, phường, thị 
trấn biên giới; xã, 
phường, thị trấn ven 
biển; khu vực khác có 
ảnh hưởng đến quốc 
phòng, an ninh. 

20 Thủ tục chấm 
dứt hoạt động 
văn phòng điều 

15 ngày kể từ ngày 
nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

Ban Quản 
lý Khu 

Công nghệ 

Không - Luật Đầu tư ngày 
17/6/2020. 

- Nghị định số 

1. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: Trong thời 
hạn 07 ngày làm việc 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ phí Cơ sở pháp lý Ghi chú 

hành của nhà đầu 
tư nước ngoài 
trong hợp đồng 
BCC (BQL) 

cao 
TP.HCM 
(lô T2-3, 

đường D1, 
Phường 
Tân Phú, 
thành phố 
Thủ Đức, 
Thành phố 

Hồ Chí 
Minh) 

31/2021/NĐ-CP ngày 
26/3/2021 của Chính phủ 
về quy định chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một 
số điều của Luật Đầu tư. 
- Thông tư số 

03/2021/TT-BKHĐT 
ngày 09/4/2021 của Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư về 
quy định mẫu văn bản, 
báo cáo liên quan đến hoạt 
động đầu tư tại Việt Nam, 
đầu tư từ Việt Nam ra 
nước ngoài và xúc tiến 
đầu tư. 
- Quyết định số 701/QĐ-
BKHĐT ngày O2/6/2O2I 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về công bố thủ tục hành 
chính mới, bãi bỏ trong 
lĩnh vực đầu tư tại Việt 
Nam thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư. 

kê từ ngày có quyết 
định chấm dứt hoạt 
động của văn phòng 
điều hành, Nhà đầu tư 
nước ngoài gửi hồ sơ 
thông báo cho Ban 
Quản lý nơi đặt văn 
phòng điều hành. 
- Bước 2: Ban Quản lý 
quyết định thu hồi 
Giấy chứng nhận đăng 
ký hoạt động văn 
phòng điều hành trong 
thời hạn 15 ngày kê từ 
ngày nhận được hồ sơ. 
* Yêu cầu: Nhà đầu tư 
nước ngoài có yêu cầu 
chấm dứt hoạt động 
của văn phòng điều 
hành. 
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Ký bởi: Trung tâm Công báo 
Email: ttcb.ubnd@tphcm.gov.vn 
Cơ quan: Thành pho Hồ Chí Minh 
Thời gian ký: 30.05.2023 15:57:53 +07:00 

56 CÔNG BÁO/Số 88+89/Ngày 01-6-2023 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1849/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 5 năm 2023 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Mỹ thuật, 

Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Văn hóa và Thể thao 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyên địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015; Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyên địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP 
ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điêu của các Nghị 
định có liên quan đến kiêm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dân vê nghiệp vụ kiêm soát thủ tục 
hành chính; 

Theo đê nghị của Giám đốc Sở Văn hóa và Thê thao tại Tờ trình số 1691/TTr-
SVHTT ngày 12 tháng 4 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 13 thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Sở Văn hóa và Thể thao, gồm: 05 thủ tục hành chính mới, 06 thủ tục hành chính 
sửa đổi và 02 thủ tục hành chính bãi bỏ. 
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Danh mục của thủ tục hành chính đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Văn 
phòng Ủy ban nhân dân Thành phố tại địa chỉ 
http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Bãi bỏ các nội dung liên quan đến các thủ tục hành chính có thứ tự: III. 1, 111.2, 
111.3,111.5,111.6, IX.1, IX.2, IX.3 ban hành kèm theo Quyết định số 5032/QĐ-UBND 
ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công bố 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao 
được chuẩn hóa tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa 
và Thể thao và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 

http://vpub.hochiminhcity.gov.vn/portal/Home/danh-muc-tthc/default.aspx


DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH Vực MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM 
THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1849/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố) 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 

TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí ' Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 

Lĩnh vực Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm 

1. Thủ tục cấp 
Giấy phép tổ 
chức triển lãm 
do các tổ chức, 
cá nhân tại địa 
phương đưa ra 
nước ngoài 
không vì mục 
đích thương mại 

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ 
hoặc cần điều chỉnh nội dung triển 
lãm, Sở Văn hóa và Thể thao gửi 
văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung 
hồ sơ hoặc điều chỉnh nội dung 
triển lãm. Tổ chức, cá nhân bổ 
sung hồ sơ hoặc điều chỉnh nội 
dung triển lãm không quá 05 ngày 
làm việc. Sở Văn hóa và Thể thao 
trả lời lần 2 không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được hồ 
sơ bổ sung hoặc văn bản xác nhận 
đồng ý điều chỉnh nội dung triển 
lãm; 
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 
Sở Văn hóa và Thể thao cấp giấy 

Sở Văn 
hóa và 

Thể thao, 
164 Đồng 

Khởi, 
phường 

Bến 
Nghé, 

Quận 1 

Không - Nghị định số 23/2019/NĐ-
CP ngày 26 tháng 02 năm 
2019 của Chính phủ về hoạt 
động triển lãm. 
- Quyết định số 3684/QĐ-
BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính 
chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao 
và Du lịch. 

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ 
hoặc cần điều chỉnh nội dung triển 
lãm, Sở Văn hóa và Thể thao gửi 
văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung 
hồ sơ hoặc điều chỉnh nội dung 
triển lãm. Tổ chức, cá nhân bổ 
sung hồ sơ hoặc điều chỉnh nội 
dung triển lãm không quá 05 ngày 
làm việc. Sở Văn hóa và Thể thao 
trả lời lần 2 không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được hồ 
sơ bổ sung hoặc văn bản xác nhận 
đồng ý điều chỉnh nội dung triển 
lãm; 
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 
Sở Văn hóa và Thể thao cấp giấy 



TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 

phép triển lãm, trường hợp không 
cấp Giấy phép phải có văn bản trả 
lời, nêu rõ lý do; 
- Trường hợp phải thành lập Hội 
đồng thẩm định do triển lãm có 
nội dung không thuộc lĩnh vực 
chuyên môn của ngành văn hóa, 
thể thao và du lịch; triển lãm có 
quy mô quốc gia, quốc tế hoặc nội 
dung phức tạp, trong thời gian 15 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa và 
Thể thao có văn bản trả lời. 

2. Thủ tục cấp 
Giấy phép tổ 
chức triển lãm 
do cá nhân nước 
ngoài tổ chức 
tại địa phương 
không vì mục 
đích thương mại 

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ 
hoặc cần điều chỉnh nội dung triển 
lãm, Sở Văn hóa và Thể thao gửi 
văn bản yêu cầu cá nhân nước 
ngoài bổ sung hồ sơ hoặc điều 
chỉnh nội dung triển lãm. Cá nhân 
nước ngoài bổ sung hồ sơ hoặc 
điều chỉnh nội dung triển lãm 
không quá 05 ngày làm việc. Sở 
Văn hóa và Thể thao trả lời lần 2 
không quá 03 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ bổ sung 

Sở Văn 
hóa và 

Thể thao, 
164 Đồng 

Khởi, 
phường 

Bến 
Nghé, 
Quận 1 

Không - Nghị định số 23/2019/NĐ-
CP ngày 26 tháng 02 năm 
2019 của Chính phủ về hoạt 
động triển lãm. 
- Quyết định số 3684/QĐ-
BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính 
chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 

hoặc văn bản xác nhận đồng ý điêu 
chỉnh nội dung triên lãm; 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc 
kê từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 
Sở Văn hóa và Thê thao cấp giấy 
phép triên lãm, trường hợp không 
cấp Giấy phép phải có văn bản trả 
lời, nêu rõ lý do; 
- Trường hợp phải thành lập Hội 
đồng thẩm định do triên lãm có 
nội dung không thuộc lĩnh vực 
chuyên môn của ngành văn hóa, 
thê thao; triên lãm có quy mô quốc 
gia, quốc tế hoặc nội dung phức 
tạp, trong thời gian 15 ngày làm 
việc, kê từ ngày nhận được hồ sơ 
hợp lệ, Sở Văn hóa và Thê thao có 
văn bản trả lời 

Du lịch. 

3. Thủ tục cấp lại 
Giấy phép tổ 
chức triên lãm 
do các tổ chức, 
cá nhân tại địa 
phương đưa ra 

- Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ 
hoặc cần điêu chỉnh nội dung triên 
lãm, Sở Văn hóa và Thê thao gửi 
văn bản yêu cầu tổ chức bổ sung 
hồ sơ hoặc điêu chỉnh nội dung 
triên lãm. Tổ chức, cá nhân bổ 

Sở Văn 
hóa và 

Thê thao, 
164 Đồng 

Khởi, 
phường 

Không - Nghị định số 23/2019/NĐ-
CP ngày 26 tháng 02 năm 
2019 của Chính phủ vê hoạt 
động triên lãm. 
- Quyết định số 3684/QĐ-

BVHTTDL ngày 27 tháng 
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 

nước ngoài 
không vì mục 
đích thương mại 

sung hồ sơ hoặc điêu chỉnh nội 
dung triển lãm không quá 05 ngày 
làm việc. Sở Văn hóa và Thể thao 
trả lời lần 2 không quá 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhận được hồ 
sơ bổ sung hoặc văn bản xác nhận 
đồng ý điêu chỉnh nội dung triển 
lãm; 
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lê, 
Sở Văn hóa và Thể thao cấp giấy 
phép triển lãm, trường hợp không 
cấp giấy phép phải có văn bản trả 
lời, nêu rõ lý do. 
- Trường hợp phải thành lập Hội 
đồng thẩm định do triển lãm có 
nội dung không thuộc lĩnh vực 
chuyên môn của ngành văn hóa, 
thể thao và du lịch; triển lãm có 
quy mô quốc gia, quốc tế hoặc nội 
dung phức tạp, trong thời gian 15 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa và 
Thể thao có văn bản trả lời. 

Bến 
Nghé, 
Quận 1 

12 năm 2022 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính 
chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

4. Thủ tục cấp lại - Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ Sở Văn Không - Nghị định số 23/2019/NĐ-
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TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 

Giấy phép tổ 
chức triển lãm 
do cá nhân nước 
ngoài tổ chức 
tại địa phương 
không vì mục 
đích thương mại 

hoặc cần điêu chỉnh nội dung triển 
lãm, Sở Văn hóa và Thể thao gửi 
văn bản yêu cầu cá nhân nước 
ngoài bổ sung hồ sơ hoặc điêu 
chỉnh nội dung triển lãm. Cá nhân 
nước ngoài bổ sung hồ sơ hoặc 
điêu chỉnh nội dung triển lãm 
không quá 05 ngày làm việc. Sở 
Văn hóa và Thể thao trả lời lần 2 
không quá 03 ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được hồ sơ bổ sung 
hoặc văn bản xác nhận đồng ý điêu 
chỉnh nội dung triển lãm; 
- Trong thời hạn 07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, 
Sở Văn hóa và Thể thao cấp giấy 
phép triển lãm, trường hợp không 
cấp Giấy phép phải có văn bản trả 
lời, nêu rõ lý do; 
- Trường hợp phải thành lập Hội 
đồng thẩm định do triển lãm có 
nội dung không thuộc lĩnh vực 
chuyên môn của ngành văn hóa, 
thể thao và du lịch; triển lãm có 
quy mô quốc gia, quốc tế hoặc nội 
dung phức tạp, trong thời gian 15 

hóa và 
Thể thao, 
164 Đồng 

Khởi, 
phường 

Bến 
Nghé, 
Quận 1 

CP ngày 26 tháng 02 năm 
2019 của Chính phủ vê hoạt 
động triển lãm. 
- Quyết định số 3684/QĐ-

BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính 
chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

to 

Q o> 
Q 

o 
S o>> 
8 00 + 
00 so 

ƠQ 
y 

2 
o 
Lo 



TT Tên thủ tục hành 
chính Thời hạn giải quyết Địa điểm 

tiếp nhận 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi 

chú 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được hồ sơ hợp lệ, Sở Văn hóa và 
Thể thao có văn bản trả lời. 

5. Thủ tục thông 
báo tổ chức 
triển lãm do tổ 
chức ở địa 
phương hoặc cá 
nhân tổ chức tại 
địa phương 
không vì mục 
đích thương mại 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận được thông báo, 
nếu Sở Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch/Sở Văn hóa và Thể thao 
không có văn bản trả lời thì tổ 
chức được tổ chức triển lãm theo 
các nội dung đã thông báo; 
- Trường hợp phải thành lập Hội 
đồng thẩm định do triển lãm có 
nội dung không thuộc lĩnh vực 
chuyên môn của ngành văn hóa, 
thể thao và du lịch; triển lãm có 
quy mô quốc gia, quốc tế hoặc nội 
dung phức tạp, trong thời hạn 15 
ngày làm việc, kể từ ngày nhận 
được Thông báo, Sở Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch/Sở Văn hóa và 
Thể thao không có ý kiến trả lời 
bằng văn bản thì tổ chức được tổ 
chức triển lãm theo các nội dung 
đã thông báo; 

Sở Văn 
hóa và 

Thể thao, 
164 Đồng 

Khởi, 
phường 

Bến 
Nghé, 
Quận 1 

Không - Nghị định số 23/2019/NĐ-
CP ngày 26 tháng 02 năm 
2019 của Chính phủ về hoạt 
động triển lãm. 
- Quyết định số 3684/QĐ-

BVHTTDL ngày 27 tháng 
12 năm 2022 của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch 
công bố thủ tục hành chính 
chuẩn hóa năm 2022 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO 4 

TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí ' Căn cứ pháp lý Ghi chú 

Lĩnh vực Mỹ Thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm 

1. Thủ tục tiếp 
nhận thông báo 
tổ chức thi sáng 
tác tác phẩm 
mỹ thuật (thẩm 
quyên của Sở 
Văn hóa, Thê 
thao và Du 
lịch/ Sở Văn 
hóa và Thê 
thao) 

07 ngày 
làm việc, 
kê từ ngày 
nhận đầy 
đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Văn 
hóa và Thê 
thao, 164 

Đồng 
Khởi, 

phường 
Bến Nghé, 

Quận 1 

Không - Nghị định số 113/2013/NĐ-
CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 
của Chính phủ vê hoạt động mỹ 
thuật. 
- Thông tư số 01/2018/TT-
BVHTTDL ngày 18 tháng 01 
năm 2018 của Bộ Văn hóa, Thê 
thao và Du lịch quy định chi tiết 
thi hành một số điêu tại Nghị 
định số 113/2013/NĐ-CP ngày 
02 tháng 10 năm 2013 của Chính 
phủ vê hoạt động mỹ thuật. 
- Quyết định số 3684/QĐ-
BVHTTDL ngày 27 tháng 12 
năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thê 
thao và Du lịch công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa năm 2022 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thê thao và Du 
lịch. 

Thủ tục cấp 
giấy phép sao 

07 ngày 
làm việc 

Sở Văn 
hóa và Thê 

Không - Nghị định số 113/2013/NĐ-
CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 



TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

chép tác phâm 
mỹ thuật về 
danh nhân văn 
hóa, anh hùng 
dân tộc, lãnh tụ 

kể từ ngày 
nhận đầy 
đủ hồ sơ 
hợp lệ. 

thao, 164 
Đồng 
Khởi, 

phường 
Bến Nghé, 

Quận 1 

của Chính phủ về hoạt động mỹ 
thuật. 
- Nghị định số 11/2019/NĐ-CP 
ngày 30 tháng 01 năm 2019 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một 
số điều của các Nghị định có quy 
định thủ tục hành chính liên 
quan đến yêu cầu nộp bản sao 
giấy tờ có công chứng, chứng 
thực thuộc phạm vi chức năng 
quản lý của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch. 
- Quyết định số 3684/QĐ-
BVHTTDL ngày 27 tháng 12 
năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch công bố thủ tục 
hành chính chuân hóa năm 2022 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

3. Thủ tục cấp 
giấy phép tổ 
chức trại sáng 
tác điêu khắc 
(thâm quyền 
của Ủy ban 

07 ngày 
làm việc 
kể từ ngày 
nhận đầy 
đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Văn 
hóa và Thể 
thao, 164 

Đồng 
Khởi, 

phường 

Không - Nghị định số 113/2013/NĐ-
CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 
của Chính phủ về hoạt động mỹ 
thuật. 
- Quyết định số 3684/QĐ-
BVHTTDL ngày 27 tháng 12 

1. Thâm quyền thực 
hiện: Sở Văn hóa và Thể 
thao 
2. Trình tự thực hiện: 
a) Tổ chức, cá nhân tổ 
chức trại sáng tác điêu 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

nhân dân cấp 
tỉnh) 

Bến Nghé, 
Quận 1 

năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa năm 2022 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 
- Quyết định số 1161/QĐ-
UBND ngày 31 tháng 3 năm 
2023 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ủy quyền cho các 
sở, ngành, Ủy ban nhân dân các 
quận - huyện thực hiện một số 
nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban 
nhân dân Thành phố. 

khăc không có sự tham 
gia của tổ chức, cá nhân 
nước ngoài gửi trực 
tuyến, trực tiếp hoặc qua 
đường bưu điện 01 bộ hồ 
sơ đề nghị cấp giấy phép 
tổ chức trại sáng tác điêu 
khăc đến Sở Văn hóa và 
Thể thao. 
b) Trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ ngày 
nhận đầy đủ hồ sơ hợp 
lệ, Sở Văn hóa và Thể 
thao cấp giấy phép, 
trường hợp không cấp 
giấy phép phải có văn 
bản trả lời, nêu rõ lý do. 

4. Thủ tục cấp 
giấy phép triển 
lãm tác phẩm 
nhiếp ảnh tại 
Việt Nam 
(thẩm quyền 
của Ủy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh) 

07 ngày 
làm việc, 
kể từ khi 
nhận đủ 
hồ sơ hợp 
lệ 

Sở Văn 
hóa và Thể 
thao, 164 

Đồng 
Khởi, 

phường 
Bến Nghé, 

Quận 1 

Không - Nghị định số 72/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ về hoạt động nhiếp 
ảnh. 
- Quyết định số 3684/QĐ-
BVHTTDL ngày 27 tháng 12 
năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa năm 2022 

1. Thẩm quyền thực 
hiện: Sở Văn hóa và Thể 
thao 
2. Trình tự thực hiện: 
a) Tổ chức, cá nhân tổ 
chức triển lãm tác phẩm 
nhiếp ảnh tại Việt Nam 
trong các trường hợp 
không thuộc thẩm quyền 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 
- Quyết định số 1161/QĐ-
UBND ngày 31 tháng 3 năm 
2023 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ủy quyền cho các 
sở, ngành, Ủy ban nhân dân các 
quận - huyện thực hiện một số 
nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban 
nhân dân Thành phố. 

cấp phép của Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch 
nộp trực tuyến, trực tiếp 
hoặc qua đường bưu 
điện 01 bộ hồ sơ đề nghị 
cấp giấy phép đến Sở 
Văn hóa và Thể thao. 
b) Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc, kể từ khi nhận 
đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Văn 
hóa và Thể thao cấp giấy 
phép. Trường hợp không 
cấp giấy phép phải có văn 
bản trả lời, nêu rõ lý do. 

5. Thủ tục cấp 
giấy phép đưa 
tác phẩm nhiếp 
ảnh từ Việt 
Nam ra nước 
ngoài triển lãm 
(thẩm quyền 
của Ủy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh) 

07 ngày 
làm việc, 
kể từ khi 
nhận đủ 
hồ sơ theo 
quy định 

Sở Văn 
hóa và Thể 
thao, 164 

Đồng 
Khởi, 

phường 
Bến Nghé, 

Quận 1 

Không - Nghị định số 72/2016/NĐ-CP 
ngày 01 tháng 7 năm 2016 của 
Chính phủ về hoạt động nhiếp 
ảnh. 
- Quyết định số 3684/QĐ-
BVHTTDL ngày 27 tháng 12 
năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa năm 2022 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

1. Thẩm quyền thực 
hiện: 
a) Cơ quan tiếp nhận: 
Sở Văn hóa và Thể thao 
b) Cơ quan có thẩm 
quyền quyết định: Ủy 
ban nhân dân Thành phố 
2. Trình tự thực hiện: 
a) Tổ chức, cá nhân đưa 
tác phẩm nhiếp ảnh từ 
Việt Nam ra nước ngoài 
triển lãm không thuộc 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thẩm quyền cấp phép 
của Bộ Văn hóa, Thể 
thao và Du lịch nộp trực 
tiếp, trực tuyến hoặc qua 
đường bưu điện 01 bộ 
hồ sơ đề nghị cấp giấy 
phép đến đến Sở Văn 
hóa và Thể thao. 
b) Trong thời gian 07 
ngày làm việc, kể từ khi 
nhận đủ hồ sơ theo quy 
định, Sở Văn hóa và Thể 
thao trình Ủy ban nhân 
dân Thành phố cấp giấy 
phép. Trường hợp không 
cấp giấy phép phải có 
văn bản trả lời và nêu rõ 
lý do 

6. Thủ tục cấp 
giấy phép triển 
lãm mỹ thuật 
(thẩm quyền 
của Ủy ban 
nhân dân cấp 
tỉnh) 

07 ngày 
làm việc, 
kể từ ngày 
nhận đầy 
đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Văn 
hóa và Thể 
thao, 164 

Đồng 
Khởi, 

phường 
Bến Nghé, 

Quận 1 

Không - Nghị định số 113/2013/NĐ-
CP ngày 02 tháng 10 năm 2013 
của Chính phủ về hoạt động mỹ 
thuật. Có hiệu lực từ ngày 01 
tháng 12 năm 2013. 

- Quyết định số 3684/QĐ-
BVHTTDL ngày 27 tháng 12 
năm 2022 của Bộ Văn hóa, Thể 

1. Thẩm quyền thực 
hiện: Sở Văn hóa và Thể 
thao 
2. Trình tự thực hiện: 
a) Tổ chức, cá nhân đề 
nghị cấp phép triển lãm 
mỹ thuật trong các 
trường hợp dưới đây gửi 
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TT Tên thủ tục hành 
chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí Căn cứ pháp lý Ghi chú 

thao và Du lịch công bố thủ tục 
hành chính chuẩn hóa năm 2022 
thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch. 

- Quyết định số 1161/QĐ-
UBND ngày 31 tháng 3 năm 
2023 của Ủy ban nhân dân 
Thành phố về ủy quyền cho các 
sở, ngành, Ủy ban nhân dân các 
quận - huyện thực hiện một số 
nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban 
nhân dân Thành phố. 

trực tuyến, trực tiếp hoặc 
qua đường bưu điện 01 
bộ hồ sơ đề nghị cấp 
phép đến Sở Văn hóa và 
Thể thao: 
+ Triển lãm mỹ thuật tại 
địa phương do cơ quan, 
tổ chức thuộc địa 
phương, cá nhân, nhóm 
cá nhân người Việt Nam 
hoặc người nước ngoài 
tổ chức; 
+ Đưa tác phẩm mỹ 
thuật Việt Nam ra nước 
ngoài triển lãm không 
mang danh nghĩa đại 
diện cho quốc gia Việt 
Nam 
b) Trong thời hạn 07 
ngày làm việc kể từ 
ngày nhận đầy đủ hồ sơ 
hợp lệ, Sở Văn hóa và 
Thể thao cấp giấy phép, 
trường hợp không cấp 
giấy phép phải có văn 
bản trả lời, nêu rõ lý do. 
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN TIẾP NHẬN CỦA SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO SI o 

TT Tên thủ tục hành chính Tên VBQPPL quy định việc bãi bỏ thủ tục hành chính 

Lĩnh vực Mỹ Thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm 

1. Thủ tục cấp Giấy phép đưa tác phẩm mỹ 
thuật từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm 
không mang danh nghĩa đại diện cho quốc 
gia Việt Nam 

- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa 
năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch. 

2. Thủ tục tiếp nhận văn bản thông báo đối 
với vận động sáng tác, trại sáng tác, thi, 
liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt 
Nam không phải do các bộ, ban, ngành, 
đoàn thể trung ương và tổ chức nước 
ngoài tổ chức 

- Quyết định số 3684/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2022 của 
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa 
năm 2022 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1873/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2023 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi trường 

thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố 
theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 
Bảo vệ môi trường; 

Căn cứ Thông tư số 05/2021/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc Uy ban nhân dân câp tỉnh, Phòng Tài nguyên và 
Môi trường thuộc Uy ban nhân dân câp huyện; 

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-BTNMT ngày 14 tháng 01 năm 2022 của Bộ 
trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban 
hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính thay thế; thủ tục hành 
chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Tài nguyên và Môi trường; 
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Căn cứ Nghị quyết sô 10/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh ban hành về phí thẩm định cấp, cấp lại, điều 
chỉnh giấy phép môi trường; 

Căn cứ Nghị quyết sô 11/2022/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội 
đồng nhân dân Thành phô Hồ Chí Minh về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động 
môi trường trên địa bàn Thành phô Hồ Chí Minh; 

Căn cứ Quyết định sô 3563/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Ủy 
ban nhân dân Thành phô ủy quyền cho Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp 
Thành phô Hồ Chí Minh tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thực hiện thẩm định, phê duyệt kết 
quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp 
lại, thu hồi giấy phép môi trường đôi với các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết 
định của Ủy ban nhân dân Thành phô trong các khu chế xuất, khu công nghiệp; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn sô 1423/STNMT-
CCBVMT ngày 28 tháng 02 năm 2022; của Sở Tư pháp tại Công văn sô 6076/STP-
VB ngày 05 tháng 12 năm 2022 và Công văn sô 589/STP-VB ngày 16 tháng 02 năm 
2023; của Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phô Hồ Chí Minh tại 
Công văn sô 344/BQL-MT ngày 16 tháng 02 năm 2023; của Sở Nội vụ tại Tờ trình sô 
1098/TTr-SNVngày 14 tháng 3 năm 2023 và Công văn sô 2014/SNV-TCBC&TCPCP 
ngày 27 tháng 4 năm 2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nội dung ủy quyền 

1. Ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thực 
hiện thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; 
cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu hồi giấy phép môi trường (bao gồm kiểm tra vận 
hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải theo giấy phép môi trường) đối với 
các dự án đầu tư, cơ sở trên địa bàn Thành phố và tổ chức thu phí thẩm định báo cáo 
đánh giá tác động môi trường, thu phí thẩm định cấp, cấp lại, điều chỉnh giấy phép 
môi trường thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh (trừ phạm vi ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố cho Ban Quản lý các 
Khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh theo Quyết định số 3563/QĐ-
UBND ngày 19 tháng 10 năm 2022). 
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2. Ủy quyên cho Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ 
Chí Minh tổ chức thu phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, thu phí 
thẩm định cấp, cấp lại, điêu chỉnh giấy phép môi trường thuộc thẩm quyên quyết định 
của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong các khu chế xuất, khu công 
nghiệp đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyên tại Quyết định 
số 3563/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2022. 

Điều 2. Điều kiện ủy quyền 

1. Bên ủy quyên Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: 

a) Đảm bảo các nguồn lực và điêu kiện cho cơ quan nhận ủy quyên thực hiện tốt 
các nhiệm vụ, quyên hạn đã ủy quyên. 

b) Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc tham mưu, hướng dẫn quy trình 
và kế hoạch kiểm tra, thanh tra các nội dung đã ủy quyên. 

2. Bên nhận ủy quyên Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý các khu chế 
xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh: 

a) Việc thực hiện các công việc được ủy quyên phải tuân thủ quy định pháp luật 
chuyên ngành có liên quan đến lĩnh vực được ủy quyên và phù hợp với quy định pháp 
luật; không được ủy quyên lại cho cơ quan, tổ chức khác thực hiện nhiệm vụ, quyên 
hạn đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyên tại Quyết định này. 

b) Phải thực hiện đúng nội dung đã được ủy quyên và chịu trách nhiệm trước Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vê việc thực hiện nhiệm vụ, quyên hạn được 
ủy quyên. Đồng thời được sử dụng con dấu của đơn vị trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ, quyên hạn được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ủy quyên. 

c) Chuẩn bị các nguồn lực để đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ được ủy quyên; 
thực hiện cơ chế hành chính "một cửa tại chỗ". 

d) Chấp hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra vê các nội dung được ủy quyên. 

Điều 3. Thời gian ủy quyền 

Việc ủy quyên được thực hiện kể từ Quyết định này có hiệu lực thi hành cho đến 
hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường: 
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a) Tổ chức tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo 
đánh giá tác động môi trường; tổ chức thẩm định, cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, 
thu hồi giấy phép môi trường; tổ chức kiểm tra vận hành thử nghiệm các công trình 
xử lý chất thải theo giấy phép môi trường và các công tác khác có liên quan đến hoạt 
động của các dự án đầu tư thuộc phạm vi ủy quyền; 

b) Tổ chức thu phí theo quy định tại Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 08 
tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành về phí thẩm định cấp, 
cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường và Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 
08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về phí thẩm định báo cáo 
đánh giá tác động môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

c) Thực hiện giám sát công tác bảo vệ môi trường và trả lời ý kiến của tổ chức, 
cá nhân liên quan đến hoạt động của các dự án đầu tư đã được phê duyệt kết quả 
thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, cấp, cấp đổi, điều chỉnh, cấp lại, thu 
hồi giấy phép môi trường (bao gồm kiểm tra vận hành thử nghiệm các công trình xử 
lý chất thải theo giấy phép môi trường) thuộc phạm vi ủy quyền; 

d) Tổng hợp số liệu và báo cáo định kỳ đến Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về các nội dung đã được ủy quyền tại Quyết định này trước ngày 15 tháng 01 
hàng năm; 

đ) Thông tin, triển khai, hướng dẫn các nội dung đã được ủy quyền tại Quyết 
định này đến các tổ chức, cá nhân để biết và liên hệ công tác. 

2. Giao Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh: 

a) Thực hiện đúng các nội dung đã được ủy quyền tại Quyết định số 3563/QĐ-
UBND ngày 19 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; 

b) Tổ chức thu phí theo quy định tại Nghị quyết số 10/2022/NQ-HĐND ngày 08 
tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố ban hành về phí thẩm định cấp, 
cấp lại, điều chỉnh giấy phép môi trường và Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 
08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân Thành phố về phí thẩm định báo cáo 
đánh giá tác động môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; 

c) Thông tin, triển khai, hướng dẫn các nội dung đã được ủy quyền tại Quyết 
định này đến các tổ chức, cá nhân để biết và liên hệ công tác. 

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản 
lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan 
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tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bố trí dự toán kinh phí phục 
vụ công tác thu phí hàng năm theo quy định. 

4. Giao Sở Nội vụ kiểm tra, theo dõi việc triển khai thực hiện các nội dung ủy 
quyên tại Điêu 1 Quyết định này; tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất của các sở -
ngành để báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định khác 
trái với nội dung tại Quyết định này. 

Điều 6. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Tài 
nguyên và Môi trường, Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành 
phố Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài 
chính, thủ trưởng các sở - ngành Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 
Thủ Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và các cơ quan, đơn vị, tổ 
chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Phan Văn Mãi 
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